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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUỶ NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Lý 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Bùi Đức Khoa 

2. Ông Phạm Công Hạ. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thủy Nguyên,thành phố Hải Phòng . 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n Th    gu  n, thành phố Hải 

Phòng tham gia phi n t  : Bà Bùi Thị Yến, Ki m s t viên. 

Ngày 05 tháng  5 năm 2020, tại trụ sở Tòa  n nhân dân huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ  n thụ lý số 141/2019/TLST-DS 

ngày 02 th ng 12 năm 2019 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định 

đưa vụ  n ra xét xử số 03/2020/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 02 năm 2020 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 16 ngày 16 th ng 4 năm 2020 giữa c c đương sự : 

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ   ; địa chỉ trụ sở:   Phan   

phường 3, Quận P   , thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn H ; chức 

vụ: Gi m đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ    – Chi nhánh H    – Phòng giao 

dịch T    (Văn bản ủy quyền số 265 ngày 28 th ng 02 năm 2020); có mặt. 

- Bị đơn: Anh Đồng Văn Q ; địa chỉ: Thôn 1, xã T   , huyện T   , thành phố 

Hải Phòng; vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 18 tháng 6 năm 2019 và trong qu  trình giải quyết 

vụ  n, người đại diện hợp ph p của nguyên đơn trình bày:  

Ngày 18 tháng 7 năm 2016 anh Đồng Văn Q   ( giai đoạn này anh Q  đang là 

công nhân Công ty Tr ch nhiệm hữu hạn Giày A   ) ký giấy đăng ký vay tiền trả 

góp số tiền 16.000.000 đồng, thời hạn vay là 24 th ng, lãi suất 9,5%/năm. Quá 
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trình thực hiện hợp đồng, anh Đồng Văn Q  đã vi phạm nghĩa trả nợ, tính đến hết 

ngày 05 tháng 5 năm 2020 anh Q  còn nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ   số 

tiền 21.300.614 đồng; trong đó nợ gốc là 13.114.667 đồng,  lãi trong hạn là 

1.925.333 đồng; lãi qu  hạn là 6.260.614 đồng. Ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu 

anh Q trả nợ nhưng không gặp được anh Q . Đây là khoản vay c  nhân của anh Q  

nên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ    chỉ yêu cầu anh Q  phải trả nợ. Hiện nay 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ    yêu cầu anh Q  phải trả số tiền vay tính đến 

hết ngày 05 tháng 5 năm 2020 là 21.300.614 đồng. K  từ sau ngày xét xử sơ thẩm 

cho đến khi thi hành  n xong, anh Đồng Văn Q  còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành  n theo mức lãi suất c c bên thỏa thuận. Ngày 10 tháng 6 

năm 2014 giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ    và Công đoàn Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Giày A    đã ký thỏa thuận liên kết, trong đó Công đoàn Công ty 

Tr ch nhiệm hữu hạn Giày A    sẽ đồng ý ký x c nhận chính x c, trung thực thông 

tin kh ch hàng vay theo đề nghị của ngân hàng trên giấy đề nghị vay vốn và chỉ có 

hỗ trợ trong việc thu hồi nợ nên không có quyền, nghĩa vụ gì. Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Đ    không yêu cầu đưa Công ty Tr ch nhiệm hữu hạn Giày A      

hoặc ai kh c tham gia tố tụng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ    chỉ yêu cầu 

anh Q  trả nợ và c c bên kh c không có liên quan, không có quyền và nghĩa vụ gì 

trong vụ  n này.  

Trong qu  trình giải quyết vụ  n, anh Đồng Văn Q  không có ý kiến gì về việc 

khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ   , không đến Tòa  n đ  giải 

quyết mặc dù đã được tống đạt hợp lệ c c văn bản tố tụng của Tòa  n.  

Tại phiên toà, Ki m s t viên ph t bi u ý kiến về việc tuân theo ph p luật của 

những người tiến hành ph p luật và của nguyên đơn trong qu  trình giải quyết vụ 

án đã đúng theo qui định của ph p luật. Bị đơn chưa chấp hành đúng qui định của 

ph p luật. Đề nghị Hội đồng xét xử  p dụng khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, 

đi m a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự; c c điều 275, 280, 317, 323, 357, 

463, 466, 468, 688 Bộ luật Dân sự; Điều 91, 95 Luật c c tổ chức tín dụng; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc anh Đồng 

Văn Q  phải có tr ch nhiệm trả nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ    số tiền 

còn nợ theo Giấy đăng ký vay tiền kiêm khế ước nhận nợ ngày 06/7/2016 gồm nợ 

gốc, lãi trong hạn, lãi qu  hạn; anh Đồng Văn Q  phải nộp  n phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định của ph p luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Anh Đồng Văn Q  cư trú tại xã T   , huyện T    , thành phố 

Hải Phòng. Bị đơn đã được tống đạt hợp lệ c c văn bản tố tụng của Toà  n nhưng 

nhiều lần vắng mặt không có lý do. Căn cứ Điều 35, 39 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa 

 n nhân dân huyện Thủy Nguyên có thẩm quyền xét xử vụ  n này. Căn cứ Điều 

228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn. 

[2] Về yêu cầu của nguyên đơn: Căn cứ vào tài liệu mà nguyên đơn cung cấp, 

vào giấy thỏa thuận có chữ ký của anh Đồng Văn Q , có x c nhận của Công đoàn  

Công ty Tr ch nhiệm hữu hạn G    . Bị đơn đã được tống đạt hợp lệ c c văn bản tố 
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tụng nhưng không có ý kiến phản đối. Lời khai của nguyên đơn cũng phù hợp với 

lời trình bầy của Công đoàn Công ty Tr ch nhiệm hữu hạn Giày A  . Như vậy xác 

định lời khai của nguyên đơn là có cơ sở, x c định giữa nguyên đơn và bị đơn đã 

ký giấy đăng ký vay tiền trả góp kiêm khế ước nhận nợ ngày 18/7/2016. Tính đến 

hết ngày 05 tháng 5 năm 2020 anh Q còn nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ  

số tiền 21.300.614 đồng; trong đó nợ gốc là 13.114.667 đồng,  lãi trong hạn là 

1.925.333 đồng; lãi qu  hạn là 6.260.614 đồng. Đây là một loại hợp đồng tín dụng 

của ngân hàng, việc trả gốc và lãi theo quy định của ngân hàng. Vì vậy chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc anh Đồng Văn Q   phải thanh to n trả số 

tiền gốc và tiền lãi ph t sinh cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ    và phải chịu 

lãi suất chậm thi hành  n theo quy định của ph p luật. C c bên đương sự không có 

yêu cầu gì kh c nên Tòa  n không đề cập giải quyết. 

[3] Về  n phí: Căn cứ khoản 4 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng  n phí 

và lệ phí Tòa  n, anh Đồng Văn Q  phải nộp  n phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

của ph p luật. 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụng  Điều 35, Điều 39, khoản 1 Điều 147 , Điều 228 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Điều 91, 95 Luật C c tổ chức tín dụng; Điều 463, Điều 466 Bộ luật dân sự; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng  n phí và lệ phí Tòa  n. Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, anh Đồng Văn Q  phải trả 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ    số tiền tính đến hết ngày 05 tháng 5 năm 

2020 theo giấy đăng ký vay tiền trả góp kiêm khế ước nhận nợ ngày 06/7/2016 là 

21.300.614 (Hai mươi mốt triệu ba trăm nghìn s u trăm mười bốn) đồng; trong đó 

nợ gốc là 13.114.667 ( Mười ba triệu một trăm mười bốn nghìn s u trăm s u mươi 

bẩy) đồng, lãi trong hạn là 1.925.333 ( Một triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn ba 

trăm ba mươi ba) đồng; lãi qu  hạn là 6.260.614 (S u triệu hai trăm s u mươi 

nghìn s u trăm mười bốn) đồng. 

K  từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành  n xong, 

bên phải thi hành  n còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền nợ gốc còn phải thi 

hành  n theo mức lãi suất c c bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng nhưng phải 

phù hợp với quy định của ph p luật. 

K  từ ngày có đơn yêu cầu thi hành  n của người được thi hành  n cho đến 

khi thi hành  n xong, bên phải thi hành  n còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

lãi còn phải thi hành  n theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ 

luật Dân sự, trừ trường hợp ph p luật có quy định kh c. 

2. Về  n phí: Anh Đồng Văn Q  phải nộp 1.065.000 (Một triệu không trăm 

s u mươi lăm nghìn) đồng án phí dân sự thẩm. Trả lại Ngân hàng Thương mại Cổ 
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phần Đ    số tiền tạm ứng  n phí đã nộp tại Chi cục thi hành  n dân sự huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng theo biên lai thu tiền tạm ứng  n phí, lệ phí Tòa  n 

số 0003160 ngày 02 tháng 12 năm 2019 là 455.000 đồng. 

3. Về quyền kh ng c o: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông   có quyền 

kh ng c o bản  n trong thời hạn 15 ngày, k  từ ngày tuyên  n. Anh Đồng Văn Q  

vắng mặt tại phiên tòa có quyền kh ng c o bản  n trong thời hạn 15 ngày k  từ 

ngày nhận được bản  n hoặc bản  n được niêm yết. 

Trường hợp bản  n này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

 n dân sự thì người được thi hành  n dân sự, người phải thi hành  n dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành  n, quyền yêu cầu thi hành  n, tự nguyện thi hành  n 

hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

 n dân sự; thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 ơi nhận: 
- Đương sự; 

- VKS ND huyện Thuỷ Nguyên; 

- TAND TP Hải Phòng; 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ  n. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

Lê Thị Hồng Lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


